
              ( GVCN: Cô Nguyễn Thị Tuyết Anh-   ĐT: 0908.764.986 )

STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi  chú

1 Vũ Hà Anh 06/05/2012 Nữ 4/4

2 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 11/09/2012 Nữ 4/4

3 Nguyễn Thị Kim Chi 04/08/2012 Nữ 4/4

4 Nguyễn Ngọc Bảo Đăng 05/06/2012 Nữ 4/4

5 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 04/08/2012 Nữ 4/4

6 Nguyễn Công Bảo Duy 03/11/2012 Nam 4/4

7 Nguyễn Trương Khả Hân 03/11/2012 Nữ 4/4

8 Lê Thiện Huy 14/02/2012 Nam 4/4

9 Nguyễn Công Khang 20/09/2012 Nam 4/4

10 Đỗ Đăng Khởi 01/02/2012 Nam 4/4

11 Đặng Lâm Gia Kỳ 05/02/2011 Nữ 4/4

12 Nguyễn Bảo Long 22/10/2012 Nam 4/4

13 Đỗ Ngọc Xuân Mai 20/10/2012 Nữ 4/4

14 Bùi Ngọc Yến Minh 01/11/2012 Nữ 4/4

15 Trương Hoàng Minh 06/07/2012 Nam 4/4

16 Nguyễn Ngọc Thảo My 07/02/2012 Nữ 4/4

17 Võ Hoài Nam 05/09/2012 Nam 4/4

18 Trần Xuân Nghi 07/09/2012 Nữ 4/4

19 Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc 24/06/2012 Nữ 4/4

20 Huỳnh Uyển Nhi 17/03/2012 Nữ 4/4

21 Nguyễn Hàng Minh Nhựt 12/12/2012 Nam 4/4

22 Nguyễn Tuấn Phát 18/10/2012 Nam 4/4

23 Lê Trung Quân 25/06/2012 Nam 4/4

24 Nguyễn Hoàng Quyên 22/10/2012 Nữ 4/4

25 Vũ Hồ Diễm Quyên 22/06/2012 Nữ 4/4

26 Trần Thị Phương Thảo 08/06/2012 Nữ 4/4
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27 Trịnh Đình Thiên 17/01/2012 Nam 4/4

28 Trần Đức Thịnh 23/02/2012 Nam 4/4

29 Nguyễn Thị Kim Thoa 11/07/2012 Nữ 4/4

30 Đặng Gia Thông 29/11/2012 Nam 4/4

31 Đinh Nguyễn Hoàng Thông 04/09/2012 Nam 4/4

32 Lâm Gia Thượng 14/07/2012 Nam 4/4

33 Trần Minh Trí 01/10/2012 Nam 4/4

34 Phan Hoàng Thanh Trúc 29/04/2012 Nữ 4/4

35 Võ Văn Trung 29/09/2012 Nam 4/4

36 Nguyễn Thanh Tuấn 14/03/2012 Nam 4/4

37 Nguyễn Mi Vân 20/12/2012 Nữ 4/4

38 Hoàng Yến Vy 19/01/2012 Nữ 4/4

39 Huỳnh Ngọc Thiên Ý 19/12/2012 Nữ 4/4

40 Lê Như Ý 29/04/2012 Nữ 4/4

    Tô Thanh Liêm

                  ( Đã ký và đóng dấu)

    HIỆU TRƯỞNG


